
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT PHONG PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỔ LỊCH SỬ – ĐỊA LÝ - GDCD  

NHÓM ĐỊA LÝ  

                              

- Thời gian làm bài : 45 phút  

- Hình thức : 60 % Tự luận + 40% Trắc nghiệm  

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2023 

 

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 

MÔN: ĐỊA LÍ 

Lớp 10 

TT 
Chương/ 

chủ đề 

Nội dung/đơn vị kiến 

thức 

Mức độ nhận thức 

Tổng 

% 

điểm 

Nhận biết 

(TNKQ) 

Thông hiểu 

(TL) 

Vận dụng 

(TL) 

Vận dụng cao 

(TL) 

 

TNKQ TL 
TNK

Q 
TL TNKQ TL 

TNK

Q 
TL 

 

Phân môn Địa lí 

1 Tổ chức lãnh thổ 

nông nghiệp, vấn đề 

phát triển nông 

nghiệp hiện đại và 

định hướng phát 

triển nông nghiệp. 

Vai trò của TCLTNN  

 
1 

(1đ) 
      

10 



Hình thức 

TCLTNN (trang 

trại, vùng nông 

nghiệp) 

 

2 

(0,5đ) 
       

 

 

 

 

5 

Định hướng phát triển 

nông nghiệp 

       
1 

(1đ) 

 

 

 

10 

2 Cơ cấu, vai trò và đặc 

điểm công nghiệp, 

các nhân tố ảnh 

hướng đến sự phát 

triển và phân bố công 

nghiệp. 

Cơ cấu công 

nghiệp 

1 

(0,25đ) 
   

1 

(0,25đ) 
   

 

5 

Vai trò công 

nghiệp. 

1 

(0,25đ) 
       

 

2,5 

Đặc điểm công 

nghiệp 

1 

(0,25đ) 
   

1 

(0,25đ) 
   

 

5 

Các nhân tố ảnh hưởng 

tới sự phát triển và 

phân bố công nghiệp 
  

1 

(0,25đ) 
     

 

 

 

2,5 

3 Địa lí các ngành công 

nghiệp. 

Công nghiệp khai 

thác than, dầu khí.  
1 

(0,25đ) 
   

1 

(0,25đ) 
   

 

 

5 

Công nghiệp điện lực 
     

1 

(1đ) 
  

 

10 

Công nghiệp sản xuất 

hàng tiêu dùng 
1 

(0,25đ) 
       

 

 

2,5 



4 Tổ chức lãnh thổ 

công nghiệp, tác động 

của công nghiệp đối 

với môi trường và 

định hướng phát 

triển công nghiệp. 

Vai trò của 

TCLTCN 
1 

(0,25đ) 
       

 

2,5 

Một số hình thức 

TCLTCN (Khu công 

nghiệp, vùng công 

nghiệp) 
   

1 

(2đ) 
    

 

 

20 

5 Cơ cấu, vai trò, đặc 

và các nhân tố ảnh 

hưởng đến sự phát 

triển, phân bố dịch 

vụ. 

Vai trò của dịch vụ 
  

1 

(0,25đ) 
     

 

2,5 

 Đặc điểm của dịch 

vụ  
1 

(1đ) 
      

 

10 

Các nhân tố ảnh 

hưởng đến sự phát 

triển và phân bố 

ngành dịch vụ 

  
2 

(0,5đ) 
 

1 

(0,25đ) 
   

 

 

 

 

 

7,5 

Tổng hợp chung 40% 30% 20% 10% 
 

 

 

 

 

 

 



BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC  KÌ II 

MÔN: ĐỊA LÍ 

Lớp 10 

TT 
Chương/ 

Chủ đề 

Nội dung/Đơn vị 

kiến thức 
Mức độ đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận biết 
Thông hiểu 

 
Vận dụng 

Vận dụng 

cao 

Phân môn Địa lí 

1 Tổ chức 

lãnh thổ 

nông 

nghiệp, vấn 

đề phát 

triển nông 

nghiệp hiện 

đại và định 

hướng phát 

triển nông 

nghiệp. 

Vai trò của 

TCLTNN  
Nhận biết 

- Nêu được vai trò của 

TCLTNN. 

1    

Hình thức 

TCLTNN 

(trang trại, vùng 

nông nghiệp) 

 

Nhận biết 

- Phân biệt được các hình thức 

TCLTNN. 2    

Định hướng phát 

triển nông nghiệp 
Vận dụng cao 

- Đưa ra được những giải pháp 

trong phát triển nông nghiệp 

bền vững. 

   1 

 

2 

Cơ cấu, vai 

trò và đặc 

điểm công 

nghiệp, các 

nhân tố ảnh 

hướng đến 

sự phát 

triển và 

phân bố 

Cơ cấu công 

nghiệp 
Nhận biết 

- Trình bày được cơ cấu công 

nghiệp. 

Vận dụng 

- Phân tích được cơ cấu công 

nghiệp. 

1  1  

Vai trò công 

nghiệp. 
Nhận biết 

- Trình bày được vai trò của công 

nghiệp. 
1    



công 

nghiệp. 
Đặc điểm công 

nghiệp 
Nhận biết 

- Trình bày được đặc điểm công 

nghiệp. 

Vận dụng 

- Phân biệt được các đặc điểm 

của công nghiệp so với các 

ngành kinh tế khác. 

1  1  

Các nhân tố ảnh 

hưởng tới sự phát 

triển và phân bố 

công nghiệp 

Thông hiểu 

- Phân tích được nhân tố ảnh 

hưởng đến phát triển và phân bố 

công nghiệp. 

 1   

 

3 

 

Địa lí các 

ngành công 

nghiệp. 

Công nghiệp khai 

thác than, dầu khí.  
Nhận biết: 

- Nêu được vai trò, đặc điểm, 

phân bố của công nghiệp khai 

thác than, dầu khí. 

Vận dụng 

- So sánh được vai trò, đặc điểm, 

phân bố của công nghiệp khai 

thác than, dầu khí với những 

ngành công nghiệp khác. 

 

1  1  

Công nghiệp điện 

lực 
Vận dụng 

- Phân tích được vai trò của công 

nghiệp điện lực đối với phát triển 

kinh tế- xã hội. 

  1  

Công nghiệp  

sản xuất hàng tiêu 

dùng 
Nhận biết 

Nêu được vai trò, đặc điểm, 

phân bố của công nghiệp sản 

xuất hàng tiêu dùng. 

1    



4 Tổ chức 

lãnh thổ 

công 

nghiệp, tác 

động của 

công nghiệp 

đối với môi 

trường và 

định hướng 

phát triển 

công 

nghiệp. 

Vai trò của 

TCLTCN 
Nhận biết 

- Nêu được vai trò của 

TCLTCN. 

1    

Một số hình thức 

TCLTCN (Khu 

công nghiệp, vùng 

công nghiệp) Thông hiểu 

- So sánh được các hình thức 

TCLTCN. 

 1   

5 Cơ cấu, vai 

trò, đặc và 

các nhân tố 

ảnh hưởng 

đến sự phát 

triển, phân 

bố dịch vụ. 

Vai trò của dịch vụ 

Thông hiểu 

- Phân tích được vai trò của 

ngành dịch vụ. 

 1   

 Đặc điểm của dịch 

vụ Nhận biết 

- Trình bày được đặc điểm của 

dịch vụ. 

1    

Các nhân tố ảnh 

hưởng đến sự phát 

triển và phân bố 

ngành dịch vụ 
Thông hiểu 

- Phân biệt được các nhân tố. 

Vận dụng 

- So sánh được các nhân tố. 

 2 1  



Số câu/ loại câu  8/TNKQ 

2/TL 

4/TNKQ 

1/TL 

4/TNKQ 

1/TL 
1/TL 

Tổng hợp chung  40% 30% 20% 10% 

 

Trên đây là ma trận đề và bảng đặc tả kiểm tra học kỳ II môn Địa lí khối 10 của trường THPT Phong Phú  

năm học 2022 - 2023./. 
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Lê Xuân Quyến 
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